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PHÒNG GD & ĐT HUYỆN .............                ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TRƯỜNG THCS ...........                                        MÔN: GDCD 8
	ĐỀ CHÍNH THỨC


	                   NĂM HỌC: 2024- 2025
                 Thời gian: 45 phút                                                                                                                                                                           


I. TRẮC NGHIỆM : Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất: (3 điểm)
Câu 1: Bạo lực gia đình là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến phá vỡ:
A. Các quan hệ xã hội.	B. Hạnh phúc gia đình.
C. Khủng hoảng kinh tế.	D. Quan hệ đồng nghiệp.
Câu 2: Có mấy bước lập kế hoạch chi tiêu?
A. 5 bước.     B. 4 bước.          C. 6 bước                   D. 7 bước
Câu 3: Ý kiến nào sau đây không thể hiện các thành viên trong gia đình bình đẳng với nhau?
A. Con trai hay con rể đều được xem như con ruột.
B. Dù trai hay gái đều được đi học như nhau.
C. Con trai được xem trọng hơn con gái.
D. Con trai hay con gái đều có bổn phận chăm sóc cha mẹ.
Câu 4: Những biện pháp tiết kiệm tài chính nhưng vẫn có cuộc sống thoải mái:
A. Lập danh sách những thứ cần mua sắm và chỉ mua sắm những thứ cần thiết.		
B. Cắt giảm khẩu phần ăn để mua những thứ mình muốn.
C. Hạn chế tối đa việc sử dụng điện nước.		
D. Không tham gia các buổi giao lưu với bạn bè.
Câu 5: Một trong những nguy cơ dẫn đến tai nạn cháy nổ khi sử dụng thiết bị điện là do:
A. Thiết bị điện kém chất lượng.	B. Thiết bị điện luôn được bảo dưỡng.
C. Sử dụng điện vào giờ cao điểm.	D. Sử dụng điện vào giờ thấp điểm.
Câu 6: Bản danh sách mà trong đó liệt kê các khoản tiền được phân chia để sử dụng cho những mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là:
A. Kế hoạch rèn luyện.                                    B. Kế hoạch chi tiêu
C. Kế hoạch hội thảo.	D. Kế hoạch học tập.
Câu 7: Một trong những nguy cơ dẫn đến tai nạn do các chất độc hại gây ra là do:
A. Chế biến thực phẩm đúng cách.	B. Chế biến thực phẩm sai cách.
C. Sử dụng nguyên liệu hữu cơ.	D. Sử dụng thực phẩm có nguồn gốc.
Câu 8: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Thiết bị chữa cháy xuống cấp.	B. Cất giấu vũ khí trong nhà.
C. Phổ biến kỹ năng phòng cháy.	D. Sử dụng thực phẩm ôi thiu.
Câu 9: Bước đầu tiên của lập kế hoạch tài chính cá nhân là gì?
A. Đánh giá tình hình tài chính cá nhân.
B. Xác định mục tiêu và thời hạn thực hiện dựa trên nguồn lực hiện có.
C. Xác định các khoản cần chi.
D. Thiết lập nguyên tắc thu chi.
Câu 10: Bạo lực gia đình về kinh tế là:
A. lời nói, thái độ, hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình.
B. ngược đãi, đánh đập làm tổn thương sức khỏe, tính mạng thành viên trong gia đình.
C. hành vi xâm phạm tới các quyền lợi về kinh tế của các thành viên trong gia đình.
D. hành vi mang tính chất cưỡng ép.
Câu 11: Theo quy định của trong hành vi nào dưới đây không vi phạm Luật Phòng cháy và chữa cháy?
A. Thường xuyên gọi điện báo cháy giả.     	B. Mang chất dễ cháy vào nơi đông người.
C. Cản trở hoạt đồng phòng cháy, chữa cháy.	D. Tuyên truyền tấm gương về phòng cháy.
Câu 12: Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong Luật quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017?
A. Đào bới, tìm kiếm hoặc thu gom trái phép vũ khí, vật liệu nổ.
B. Tố giác những người vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ.
C. Sở hữu vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.
D. Tố giác những người sử dụng trái phép các loại vũ khí nguy hiểm.
II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 1: (3 điểm): Em tán thành hay không tán thành với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?
a. Tai nạn vũ khí, chất cháy nổ, chất độc hại chỉ xảy ra đối với người được giao nhiệm vụ chuyên chở, cất giữ, sử dụng.
b. Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm riêng của lực lượng cứu hỏa.
c. Nêu hậu quả của tai nạn vũ khí, chất cháy nổ, chất độc hại.
Câu 2: (3 điểm): Tình huống: Gần đây, bạn P nghỉ học nhiều ngày mà không có lí do. Khi cô giáo chủ nhiệm và các bạn đến nhà để tìm hiểu, bạn P cho biết, phải ở nhà để lo việc gia đình. Bạn P kể, mấy tháng nay, do công việc nhiều nên mẹ thường đi làm về muộn và hay đi công tác xa. Bố em nghi ngờ và ghen tuông nên thường xúc phạm mẹ. Mặc dù, gia đình nội, ngoại đã can ngăn nhưng bố của bạn P vẫn không thay đổi. Mẹ của bạn P không chịu đựng được nữa nên về nhà ngoại ở hẳn. 
? Theo em hình thức bạo lực nào được nói đến trong tình huống trên? Bạo lực gia đình đã để lại hậu quả gì đối với cách thành viên trong gia đình.
? Là học sinh em cần làm gì để phòng chống bạo lực gia đình
Câu 3: (1 điểm): Tình huống: 
Nghỉ hè, bạn T được mẹ đưa về quê chơi với ông bà và cậu út. Bạn thấy cậu út thường xuyên dùng thuốc trừ sâu phun cho rau và cây ăn quả. Cậu bảo số rau và hoa quả đó trồng để bán nên cần phun nhiều thuốc để ngăn ngừa sâu bọ phá hoại.
? Nếu em là T, dựa vào quy định của pháp luật em sẽ nói gì với cậu út? 


BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM GDCD 8

I. TRẮC NGHIỆM (3đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.án
	B
	A
	C
	A
	A
	B
	B
	C
	B
	C
	D
	A


II. TỰ LUẬN: (7đ)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(3đ)
	a. Không đồng tình. Vì bất cứ ai cũng có thể gặp phải tai nạn vũ khí, chất cháy nổ, chất độc hại nếu bất cẩn và không tuân thủ quy định về an toàn.
b. Không đồng tình. Vì phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của mọi công dân, cơ quan, tổ chức.
c. Hậu quả
- Ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người
- Thiệt hại về tài sản cá nhân, gia đình, xã hội
- Gây ô nhiễm môi trường
	1đ

1đ


1đ

	Câu 2
(3đ)
	*Hình thức bạo lực: Bạo lực tinh thần
- Bạn P buồn chán , nghỉ học nhiểu ảnh hưởng kết quả học tập
- Mẹ bạn P chịu đựng không được, bỏ về nhà ngoại ở, nguy cơ hạnh phúc gia đình bạn tan nát.
*  HS nên làm
- Yêu thương, quan tâm, chia sẻ, vâng lời, giúp đỡ bố mẹ.
- Cố gắng học tập, thực hiện tốt nghĩa vụ của mình trong gia đình.
	0.5đ
0.75đ
0.75đ


1đ

	Câu 3
(1đ)
	* Giải thích cho cậu út nếu sử dụng nhiều thuốc trừ sâu có thể gây độc cho rau quả và gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, gây ô nhiễm môi trường. Khuyên cậu nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng liều lượng quy định….
	      1đ





PHÒNG GD & ĐT HUYỆN .............                ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TRƯỜNG THCS ...........                                        MÔN: GDCD 8
	ĐỀ CHÍNH THỨC


	                   NĂM HỌC: 2024- 2025
                 Thời gian: 45 phút                                                                                                                                                                           
                                           (Đề gồm 15 câu 2 trang)


I. TRẮC NGHIỆM : Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất: (3 điểm)
[bookmark: _GoBack]Câu 1: Bạo lực gia đình là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến phá vỡ:
A. Các quan hệ xã hội.	B. Hạnh phúc gia đình.
C. Khủng hoảng kinh tế.	D. Quan hệ đồng nghiệp.
Câu 2: Có mấy bước lập kế hoạch chi tiêu?
A. 5 bước.     B. 4 bước.          C. 6 bước                   D. 7 bước
Câu 3: Ý kiến nào sau đây không thể hiện các thành viên trong gia đình bình đẳng với nhau?
A. Con trai hay con rể đều được xem như con ruột.
B. Dù trai hay gái đều được đi học như nhau.
C. Con trai được xem trọng hơn con gái.
D. Con trai hay con gái đều có bổn phận chăm sóc cha mẹ.
Câu 4: Những biện pháp tiết kiệm tài chính nhưng vẫn có cuộc sống thoải mái:
A. Lập danh sách những thứ cần mua sắm và chỉ mua sắm những thứ cần thiết.		
B. Cắt giảm khẩu phần ăn để mua những thứ mình muốn.
C. Hạn chế tối đa việc sử dụng điện nước.		
D. Không tham gia các buổi giao lưu với bạn bè.
Câu 5: Một trong những nguy cơ dẫn đến tai nạn cháy nổ khi sử dụng thiết bị điện là do:
A. Thiết bị điện kém chất lượng.	B. Thiết bị điện luôn được bảo dưỡng.
C. Sử dụng điện vào giờ cao điểm.	D. Sử dụng điện vào giờ thấp điểm.
Câu 6: Bản danh sách mà trong đó liệt kê các khoản tiền được phân chia để sử dụng cho những mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là:
A. Kế hoạch rèn luyện.                                    B. Kế hoạch chi tiêu
C. Kế hoạch hội thảo.	D. Kế hoạch học tập.
Câu 7: Một trong những nguy cơ dẫn đến tai nạn do các chất độc hại gây ra là do:
A. Chế biến thực phẩm đúng cách.	B. Chế biến thực phẩm sai cách.
C. Sử dụng nguyên liệu hữu cơ.	D. Sử dụng thực phẩm có nguồn gốc.
Câu 8: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Thiết bị chữa cháy xuống cấp.	B. Cất giấu vũ khí trong nhà.
C. Phổ biến kỹ năng phòng cháy.	D. Sử dụng thực phẩm ôi thiu.
Câu 9: Bước đầu tiên của lập kế hoạch tài chính cá nhân là gì?
A. Đánh giá tình hình tài chính cá nhân.
B. Xác định mục tiêu và thời hạn thực hiện dựa trên nguồn lực hiện có.
C. Xác định các khoản cần chi.
D. Thiết lập nguyên tắc thu chi.
Câu 10: Bạo lực gia đình về kinh tế là:
A. lời nói, thái độ, hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình.
B. ngược đãi, đánh đập làm tổn thương sức khỏe, tính mạng thành viên trong gia đình.
C. hành vi xâm phạm tới các quyền lợi về kinh tế của các thành viên trong gia đình.
D. hành vi mang tính chất cưỡng ép.
Câu 11: Theo quy định của trong hành vi nào dưới đây không vi phạm Luật Phòng cháy và chữa cháy?
A. Thường xuyên gọi điện báo cháy giả.     	B. Mang chất dễ cháy vào nơi đông người.
C. Cản trở hoạt đồng phòng cháy, chữa cháy.	D. Tuyên truyền tấm gương về phòng cháy.
Câu 12: Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong Luật quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017?
A. Đào bới, tìm kiếm hoặc thu gom trái phép vũ khí, vật liệu nổ.
B. Tố giác những người vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ.
C. Sở hữu vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.
D. Tố giác những người sử dụng trái phép các loại vũ khí nguy hiểm.
II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 1: (3 điểm): Em tán thành hay không tán thành với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?
a. Tai nạn vũ khí, chất cháy nổ, chất độc hại chỉ xảy ra đối với người được giao nhiệm vụ chuyên chở, cất giữ, sử dụng.
 b. Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm riêng của lực lượng cứu hỏa.
 c. Nêu hậu quả của tai nạn vũ khí, chất cháy nổ, chất độc hại.
Câu 2: (3 điểm): Tình huống: Gần đây, bạn P nghỉ học nhiều ngày mà không có lí do. Khi cô giáo chủ nhiệm và các bạn đến nhà để tìm hiểu, bạn P cho biết, phải ở nhà để lo việc gia đình. Bạn P kể, mấy tháng nay, do công việc nhiều nên mẹ thường đi làm về muộn và hay đi công tác xa. Bố em nghi ngờ và ghen tuông nên thường xúc phạm mẹ. Mặc dù, gia đình nội, ngoại đã can ngăn nhưng bố của bạn P vẫn không thay đổi. Mẹ của bạn P không chịu đựng được nữa nên về nhà ngoại ở hẳn. 
? Theo em hình thức bạo lực nào được nói đến trong tình huống trên? Bạo lực gia đình đã để lại hậu quả gì đối với cách thành viên trong gia đình.
? Là học sinh em cần làm gì để phòng chống bạo lực gia đình.
Câu 3: (1 điểm): Tình huống: 
Nghỉ hè, bạn T được mẹ đưa về quê chơi với ông bà và cậu út. Bạn thấy cậu út thường xuyên dùng thuốc trừ sâu phun cho rau và cây ăn quả. Cậu bảo số rau và hoa quả đó trồng để bán nên cần phun nhiều thuốc để ngăn ngừa sâu bọ phá hoại.
? Nếu em là T, dựa vào quy định của pháp luật em sẽ nói gì với cậu út? 

Hết
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
	PHÒNG GD & ĐT .............                                 
TRƯỜNG THCS ...........


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
                         NĂM HỌC 2024 - 2025
                            MÔN: GDCD 8
                          Thời gian làm bài: 45 phút


I.	MA TRẬN

	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
( Tên bài/Chủ đề)
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng số câu
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	GD KĨ NĂNG SỐNG
	Bài 7: Phòng chống bạo lực gia đình
	3
	
	
	
	
	1
	
	
	3
	1
	3.75

	2
	GIÁO DỤC KINH TẾ
	Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu
	4
	
	
	

	
	
	
	
	4
	0
	1

	3
	GD PHÁP LUẬT
	Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại
	5
	
	
	1
	
	
	
	1
	5
	2
	5.25

	Tổng số câu
	12 
	
	
	1
	
	1
	
	1
	12
	3
	10 điểm

	Tỉ lệ % 
	30%
	30%
	30%
	10%
	30%
	70%
	

	Tỉ lệ chung
	60% 
	40% 
	100%
	



II. BẢN ĐẶC TẢ KIỂM TRA HỌC KỲ II GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
(Tên bài/Chủ đề)
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	GD KĨ NĂNG SỐNG
	Bài 7: Phòng chống bạo lực gia đình
	Nhận biết:
- Biết các hình thức bạo lực gia đình phổ biền
 Vận dụng: 
-	Phân tích được tác hại của bạo lực gia đình

	3TN
	
	1
	

	2
	GIÁO DỤC KINH TẾ
	Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu
	Nhận biết:
Nêu được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.

	4TN
	
	
	

	3
	GD PHÁP LUẬT
	Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại
	Nhận biết:
- Kể được tên một số tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại; 
Thông hiểu:
- Nhận diện được một số nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại. 
- Nhận biết được trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. 
Vận dụng cao:
- Thực hiện được việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. 
	
5TN
	1TL
	
	










1TL

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	12TN
	1TL
	1TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	               60%
	40%
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